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 Giá thịt rọi đông lạnh tại CBOT-Chicago tăng 8,3% 

 Giá ngô và đậu tương tại CBOT-Chicago diễn biến trái chiều 

 Dịch tai xanh diễn biến phức tạp trên 16 tỉnh 

 Nhập khẩu thức ăn chăn nuôi 5 tháng đầu năm tăng 46,8% 

 Agribank quản lý vốn Dự án: “Cạnh tranh ngành chăn nuôi và 

an toàn thực phẩm” 

 Giá thức ăn chăn nuôi thành phẩm tương đối ổn định 
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1.THÔNG TIN THỊ TRƢỜNG 

THẾ GIỚI 

1.1.Sản lƣợng thịt gia cầm toàn 

cầu tăng 2,7% năm 2010 

Theo báo cáo mới đây của 

Tổ chức Lương thực Thế giới 

(FAO), sản xuất thịt toàn cầu năm 

2010 tăng từ 0,3 – 2,7% tùy loại. 

Cụ thể, sản lượng thịt bò đạt 64,8 

triệu tấn tăng 0,3%; thịt gia cầm 

đạt 94,82 triệu tấn, tăng 2,7%; thịt 

lợn đạt 108,13 triệu tấn, tăng 

2,02%. 

Bảng 1:Sản xuất thịt qua các 

năm (nghìn tấn) 

 
2008 2009 2010 

Thịt bò 65419 64675 64874 

Thịt gia cầm 91819 92325 94819 

Thịt lợn 103634 105995 108135 

Nguồn: Tổ chức Lương thực Thế 

giới (FAO) 

Mức tiêu thụ bình quân đầu 

người toàn thế giới năm 2010 

được dự báo đạt 41,9 kg/người, 

tăng 0,3kg so với năm 2009. Đối 

với các nước phát triển, mức tiêu 

thụ bình quân đầu người có thể 

đạt 80,7kg/người, tăng 0,74% so 

với năm 2009. Ở các nước đang 

phát triển, mức tiêu thụ năm 2010 

khoảng 31,6 kg/người, bằng 

39,15% so với mức tiêu thụ ở các 

nước phát triển. 

Bảng 2: Tiêu thụ thịt bình quân 

đầu người(kg/người) 

 
2008 2009 2010 

Thế giới 41.7 41.6 41.9 

Các nƣớc phát 

triển 81.7 80.1 80.7 

Các nƣớc đang 

phát triển 30.9 31.3 31.6 

Nguồn: Tổ chức Lương thực Thế 

giới (FAO) 

Xuất khẩu thịt năm 2010 có 

sự tăng trưởng ở một số nước 

như: Braxin đạt 6,39 triệu tấn, 

tăng 7% so với năm 2009; Trung 

Quốc tăng 2,7% đạt mức 1,57 

triệu tấn,…Bên cạnh đó, xuất 

khẩu thịt giảm ở một số nước: 

Australia xuất khẩu thịt được dự 

báo đạt khoảng 1,64 triệu tấn, 

giảm 2% so với năm 2009; 

Argentina giảm 25% so với mức 

0,83 triệu tấn năm 2009. 

Nhập khẩu thịt năm 2010 

sẽ giảm ở một số nước như: Nga, 

giảm 5,3% còn 2,47 triệu tấn; 

Philippin giảm 4,83% còn 0,23  



Bảng 3: Sản xuất và thương mại thịt ở một số 

nước trên thế giới  

(nghìn tấn) 

Nƣớc 

Sản xuất Nhập khẩu Xuất khẩu 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Trung 

Quốc 77028 79102 3051 3276 1528 1569 

EU 42803 43225 1748 1771 2590 2619 

Brazil 22855 23651 39 43 5971 6389 

Ấn Độ 6916 7204 2 2 575 608 

Nga 6514 6804 2610 2471 70 63 

Mexico 5627 5671 1677 1722 136 151 

Argentina 5081 5207 41 45 836 627 

Australia 3997 3957 179 179 1673 1640 

Việt Nam 3385 3412 606 595 33 33 

Nhật Bản 3205 3199 2610 2649 17 18 

Philippin 2706 2738 248 236 15 16 

Indonesia 2689 2780 110 108 6 5 

Pakistan 2422 2649 21 21 26 29 

Thái Lan 2300 2339 5 5 619 667 

Colombia 2140 2154 56 54 109 113 

Nguồn: Tổ chức Lương thực Thế giới (FAO) 

 

Hình 1: Chỉ số giá thịt theo các tháng  

 

Nguồn: Tổ chức Lương thực Thế giới (FAO) 

triệu tấn. Nhập khẩu 

thịt của Việt Nam 

được dự báo đạt 

0,59 triệu tấn, giảm 

1,8% so với mức 

0,61 triệu tấn năm 

2009. Trong khi đó, 

nhập khẩu thịt tăng 

mạnh ở một số quốc 

gia khác như: Trung 

Quốc, tăng 7,3% đạt 

3,26 triệu tấn; EU 

tăng 1,31% đạt 1,77 

triệu tấn; Nhật Bản 

tăng 1,49%, đạt 2,64 

triệu tấn… 

 Chỉ số giá thịt 

5 tháng đầu năm 

2010 diễn biến khá 

đồng nhất với xu 

hướng 5 tháng đầu 

năm 2009 nhưng ở 

mức cao hơn. Chỉ số 

giá bình quân năm 

tháng đầu năm đạt 

129,7, tăng 11,67% 

so với mức bình 
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quân năm tháng đầu năm 2009. 

1.2.Diễn biến giá thịt ở một số thị trƣờng 

Giá thịt lợn hơi giao kỳ hạn tại CBOT-

Chicago giảm 1,6-2,3% 

Hình 2: Diễn biến giá thịt lợn hơi tại CBOT-

Chicago  

 

Nguồn: MARD 

Hình 3: Diễn biến giá thịt rọi đông lạnh tại 

CBOT-Chicago 

 

Nguồn: MARD 

Tại thị trường 

kỳ hạn CBOT-

Chicago, trong 

tháng giá thịt lợn 

hơi có xu hướng 

giảm. Thịt giao kỳ 

hạn tháng 6/2010 có 

giá bình quân 

khoảng 

83,24USCent/lb, 

giảm 2,3% so với 

tháng 4. Thịt giao 

kỳ hạn tháng 7 và 

tháng 8 năm 2010 

giảm 1,8 và 1,6% so 

với tháng trước và 

đạt mức bình quân 

83,8 và 

83,7USCent/lb. 

Giá thịt rọi đông 

lạnh tại CBOT-

Chicago tăng 8,3% 

 Trái với xu 

hướng giảm giá của 

thịt lợn hơi, thịt lợn 

rọi đông lạnh diễn 

biến theo xu hướng 

tăng mạnh trong 
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tháng. Thịt giao kỳ hạn tháng 5 và tháng 7 năm 

2010 mức giá bình quân đã vượt ngưỡng 100 

USCent/lb đạt 104,39 và 101,29 USCent/lb, 

tăng lần lượt 8,36% và 3,21% so với tháng 

4/2010. 

Giá ngô và đậu tƣơng tại CBOT-Chicago 

diễn biến trái chiều 

Hình 4: Diễn biến giá ngô và đậu tương tại 

CBOT-Chicago(USD/tấn) 

 

Nguồn: AGROINFO 

Hình 5: Diễn biến giá dầu đậu tương tại 

CBOT – Chicago 

 

Nguồn: AGROINFO 

 Từ đầu tháng 

4/2010 đến 20/5 giá 

ngô và đậu tương tại 

thị trường kỳ hạn 

CBOT – Chicago 

diễn biến theo xu 

hướng trái chiều. 

Nửa đầu tháng 

5/2010, trong khi 

giá ngô tăng 

17USCent/lb thì giá 

đậu tương lại giảm 

10USCent/lb. Từ 

ngày 20/05 hai mặt 

hàng này bắt đầu 

đồng diễn biến theo 

xu hướng giảm. Từ 

mức giá 375 

USCent/lb(đậu 

tương) và 

149USCent/lb (ngô 

vàng số 2), đến ngày 

28/05 giá hai mặt 

hàng này đóng cửa ở 

mức 358USCent/lb 

với đậu tương và 

137USCent/lb với 

ngô vàng số 2. 
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Cùng xu hướng diễn biến 

với giá đậu tương vàng số 1, giá 

dầu đậu tương trong tháng đã 

giảm khoảng 35USCent/lb. Giá 

đóng cửa bình quân tháng 5/2010 

khoảng 821,8 USCent/lb, giảm 

3,2% so với mức 848,9 USCent/lb 

tháng 4/2010. 

2.TỔNG QUAN TÌNH HÌNH 

CHĂN NUÔI TRONG NƢỚC 

2.1.Dịch tai xanh diễn biến phức 

tạp trên 16 tỉnh 

 Trong tháng tình hình dịch 

bệnh diễn ra khá phức tạp, đặc 

biệt là dịch tai xanh trên lợn.  

 Dịch cúm gia cầm về cơ 

bản đã được khống chế. Thời 

điểm đầu tháng, dịch cúm hoành 

hành tại 4 tỉnh: Bắc Kạn, Quảng 

Ninh, Quảng Trị, Quảng Ngãi. 

Đến trung tuần tháng 5, xuất hiện 

thêm một số ổ dịch ở Đắc Lak. 

Nhờ những nỗ lực đấu tranh 

chống dịch bệnh của các địa 

phương, đến cuối tháng cả nước 

còn tỉnh Đắc Lắc có dịch cúm gia 

cầm chưa qua 21 ngày. 

 Tháng 5/2010, có 3 tỉnh 

xuất hiện dịch lở mồm long 

móng: Điện Biên, Sơn La và 

Quảng Ngãi. Dịch bệnh đã nhanh 

chóng được khống chế tại Điện 

Biên và Sơn La. Đến ngày 07/05 

cả nước chỉ còn tỉnh Quảng Ngãi 

có dịch. Hiện tại, nông dân cũng 

như chính quyền tỉnh Quảng Ngãi 

vẫn đang tích cực phòng chống 

dịch bệnh. 

 Trong tháng, dịch tai xanh 

diễn biến khá phức tạp. Từ 11 tỉnh 

có dịch thời điểm đầu tháng, đến 

nửa cuối tháng con số này đã lên 

đến 16 tỉnh. Một số tỉnh phát sinh 

dịch tai xanh trong tháng bao 

gồm: Nghệ An (ngày 02/05); 

Quảng Ninh (05/05); Bắc Giang 

(09/05); Hòa Bình (11/05); Cao 

Bằng (12/05); Sơn La (27/05). 

 Tại Lạng Sơn, từ ngày 

25/05 đến 30/05, dịch tai xanh 

tiếp tục phát sinh thêm 6 ổ dịch 

mới tại các xã: Đồng Giáp, Bình 

Phúc, Tràng Phái,… Số lợn mắc 

bệnh tại các xã mới là 15 con  



Hình 5: Nhập khẩu thức ăn gia súc qua các 

tháng 

 

Nguồn: Tổng cục Thống kê 

 

 

Hình 6: Nhập khẩu thức ăn gia súc 5 tháng 

đầu năm 

 

Nguồn: Tổng cục Thống kê 

 

thuộc 8 hộ gia đình. 

Tính từ ngày 13/04 

đến 31/05, dịch tai 

xanh đã xảy ra tại 

29 xã, phường thuộc 

6 huyện: Hữu Lũng, 

Chi Lăng, Văn 

Lăng, Văn Quan, 

Cao Lộc. Tổng số 

lợn mắc bệnh là 

1.623 con, trong đó 

số lợn chết và bắt 

buộc tiêu hủy là 753 

con. 

 Tại Thái 

Nguyên, ngày 

29/05, dịch tai xanh 

tiếp tục phát sinh 

thêm 2 ổ dịch mới 

tại xã Động Đạt và 

thị trấn Đu thuộc 

huyện Phú Lương. 

Số lợn mắc bệnh ở 

các xã này là 7 con 

thuộc 2 hộ gia đình. 

Đây được ghi nhận 

là ổ dịch thứ 31 tại 

Thái Nguyên. Tổng 
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số lợn mắc bệnh đã lên đến 3.476 

con, trong đó số lợn chết và bắt 

buộc tiêu hủy là 2.310 con. 

2.2.Nhập khẩu thức ăn gia súc 5 

tháng đầu năm tăng 46,8% 

 Tháng 3/2010, nhập khẩu 

thức ăn gia súc và nguyên liệu trị 

giá 259 triệu USD – đạt mức kỷ 

lục từ năm 2009. So với tháng 3, 

nhập khẩu tháng 4 đã giảm 

41,3%, đạt trị giá 152 triệu USD. 

Trị giá nhập khẩu tiếp tục giảm 

xuống còn khoảng 120 triệu USD 

vào tháng 5/2010 (giảm 53,7% so 

với tháng 3/2010, và 21,1% so với 

tháng 4/2010). So với cùng kỳ 

năm 2009, nhập khẩu mặt hàng 

này đã giảm 25%. 

 Tính chung 5 tháng đầu 

năm 2010, nhập khẩu thức ăn gia 

súc và nguyên liệu nước ta đạt 

khoảng 872 triệu USD, tăng 

46,8% so với 5 tháng đầu năm 

2009.  

 

 

 

3.TÌNH HÌNH ĐẦU TƢ NGÀNH 

HÀNG THỊT VÀ TACN 

Agribank sẽ quản lý vốn dự án: 

“Cạnh tranh ngành chăn nuôi 

và An toàn thực phẩm” 

 Ngày 10/12/2009, Thống 

đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn 

Văn Giàu và Bà Victoria 

Kwakwa, Giám đốc Quốc gia của 

Ngân hàng Thế giới(WB) tại Việt 

Nam đã ký Hiệp định tài trợ và 

các văn kiện pháp lý liên quan 

cho dự án: “Cạnh tranh ngành 

chăn nuôi và An toàn thực phẩm”. 

Dự án có tổng vốn đầu tư là 79,03 

triệu USD, trong đó, vốn ODA là 

65,26 triệu USD (do WB tài trợ), 

vốn đối ứng là 3,4 triệu USD, vốn 

khác là 10,37 triệu USD. Dự án 

được triển khai từ năm 2010 đến 

2015 trên 12 tỉnh với 3 cấu phần: 

Hỗ trợ sản xuất chăn nuôi nông 

hộ và gắn kết thị trường; Tăng 

cường năng lực dịch vụ khuyến 

nông chăn nuôi và thú y trung 

ương; Quản lý dự án và giám sát 

đánh giá. 



 Theo Quyết định số 

1171/QĐ-NHNN về việc chỉ định 

ngân hàng phục vụ Dự án: “Cạnh 

tranh ngành chăn nuôi và An toàn 

thực phẩm”, ngày 18/05/2010, 

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn Việt 

Nam(Agribank) đã được Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam chỉ định 

là ngân hàng phục vụ Dự án. 

Theo đó, Agribank sẽ quản lý 

65,26 triệu USD theo Hỉệp định 

tài trợ Tín dụng số 4649-VN ký 

ngày 10/12/2009 giữa nước Cộng 

hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 

và Ngân hàng Thế giới. 

Đắk Lắc: Đầu tƣ phát triển 

chăn nuôi đại gia súc hƣớng thịt 

 Xác định chăn nuôi đại gia 

súc là ngành kinh tế hàng hóa, 

không những đáp ứng nhu cầu 

nhu cầu tiêu thụ trong khu vực mà 

còn hướng đến xuất khẩu, đến nay 

các tỉnh Tây Nguyên đã đầu tư 

phát triển nhanh đàn trâu bò thịt 

lên 900 nghìn con, trong đó có 

khoảng 785 nghìn con bò, tăng 

gần 5% so với năm 2009. Đắk 

Lắc được đánh giá là địa phương 

có đàn trâu bò nhiều và tốc độ 

tăng trưởng nhanh trong khu vực 

Tây Nguyên. 

 Mới đây, Ủy ban nhân tỉnh 

Đắk Lắc đã có quyết định cho 

phép Công ty TNHH Liên hợp 

Công – Nông nghiệp phát triển 

bền vững Sao Đỏ thuê 1513 ha tại 

thôn 8, xã Ea Lai, huyện M’ĐRắc 

để thực hiện Dự án “đầu tư phát 

triển chăn nuôi đại gia súc hướng 

thịt” (Quyết định số 1054/QĐ-

UBND). 

 Dự án “Đầu tư phát triển 

chăn nuôi đại gia súc hướng thịt” 

có tổng vốn đầu tư trên 233 tỷ 

đồng. Đây là một trong những dự 

án nằm trong tổ hợp dự án Khu 

liên hợp Công – Nông nghiệp 

phát triển bền vững sao đỏ bao 

gồm: Dự án phát triển chăn nuôi 

đại gia súc hướng thịt; Nhà máy 

sản xuất thức ăn chăn nuôi; Chuỗi 

các nhà máy chế biến thực phẩm; 

Nhà máy biogas và phân vi sinh; 

Nhà máy điện dùng khí biogas. 



 Dự án có quy mô lớn và 

được đầu tư công nghệ, máy móc 

hiện đại được nhập khẩu từ các 

nước phát triển. Khi dự án đi vào 

hoạt động sẽ tạo bước phát triển 

mới trong ngành nông nghiệp của 

tỉnh Đắk Lắc góp phần khai thác 

tiềm năng đất đai và tạo việc làm 

cho người dân trong tỉnh. 

TP.HCM: Dự án hỗ trợ kỹ 

thuật trại trình diễn và thực 

nghiệm chăn nuôi bò sữa công 

nghệ cao 

 Ủy ban nhân dân thành phố 

đã phê duyệt Dự án: “Hỗ trợ kỹ 

thuật trại trình diễn và thực 

nghiệm chăn nuôi bò sữa công 

nghệ cao” (DDEF). Dự án có tổng 

vốn hơn 73 tỷ đồng, trong đó vốn 

ODA không hoàn lại từ Ixraen 

hơn 1 triệu USD. 

 Dự án thực hiện với mục 

đích thực hiện chuyển đổi  cơ cấu 

sản xuất nông nghiệp; đẩy mạnh 

công nghiệp hóa – hiện đại hóa 

ngành chăn nuôi bò sữa và ngành 

nông nghiệp nói chung; tổ chức 

đào tạo, chuyển giao công nghệ 

và nhân rộng công nghệ mới về 

chăn nuôi, sản xuất thức ăn chất 

lượng cao. 

 Trại trình diễn và thực 

nghiệm chăn nuôi bò sữa công 

nghệ cao được xây dựng tại xã 

Phạm Văn Hai, huyện Bình 

Chánh. Dự án có thời gian thực 

hiện từ năm 2010 đến 2014. 

Công ty TNHH Life  Feed  

khánh thành nhà máy sản xuất 

thức ăn chăn nuôi tại Quảng 

Nam 

 Ngày 23/05/2010, Công ty 

TNHH Life Feed, thành viên 

Công ty Cổ phần Đại Thành đã 

khánh thành nhà máy sản xuất 

thức ăn chăn nuôi tại thôn Hà My 

Tây, xã Điện Dương, Điện Bàn, 

Quảng Nam. Nhà máy có tổng 

vốn đầu tư trên 60 tỷ đồng được 

xây dựng trên diện tích 18,7ha, 

công suất đạt khoảng 36 nghìn 

tấn/năm. 

 

 

 

 



4.DIỄN BIẾN GIÁ THỊT 

Giá thịt lợn giảm do tác động của dịch tai 

xanh 

Hình 7: Diễn biến giá thịt lợn hơi tại một số 

thị trường  

 

Nguồn: Thời báo kinh tế Việt Nam 

 

Hình 8: Diễn biến giá thịt lợn thăn(đ/kg) 

 

Nguồn: AGROINFO 

 Do dịch tai 

xanh đang lan rộng 

ở Hà Nội và các địa 

phương lân cận 

khiến giá thịt tại thị 

trường này có xu 

hướng giảm. Tâm lý 

lo ngại của người 

tiêu dùng đã khiến 

nguồn tiêu thụ thịt 

lợn giảm mạnh và 

nhu cầu sử dụng các 

loại thực phẩm gia 

cầm, thủy sản, thịt 

bò… tăng cao. Đặc 

biệt, lợn hơi rất khó 

tiêu thụ và mức giá 

giảm mạnh từ 

35000đ/kg còn 

25000-28000đ/kg 

đối với vùng không 

có dịch, đối với khu 

vực lân cận vùng 

dịch giá lợn hơi ở 

mức thấp khoảng 

22000đ/kg. 

 Tại TP.HCM, 

giá thịt lợn hơi trong  
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Hình 9: Diễn biến giá thịt bò đùi tại một số thị 

trường 

 

Nguồn: Thời báo kinh tế Việt Nam 

 

Hình 10: Diễn biến giá gà ta sống tại một số 

thị trường  

 

Nguồn: AGROINFO 

 

 

tháng cũng diễn 

biến theo xu hướng 

giảm nhưng biên độ 

giảm giá ở mức thấp 

so với thị trường Hà 

Nội. Giá thịt lợn hơi 

dao động trong 

khoảng 34000-

35000đ/kg. Nửa 

cuối tháng mức giá 

duy trì khá ổn định 

ở mức 34000đ/kg. 

 Cùng với xu 

hướng biến động 

của thịt lợn hơi, thịt 

lợn thăn trong tháng 

cũng diễn biến theo 

xu hướng giảm. Tại 

thị trường Hà Nội, 

thịt lợn thăn giảm 

khoảng 7000đ/kg. 

Thị trường An 

Giang, giá thịt lợn 

thăn giảm khoảng 

3000đ/kg. Tại Tiền 

Giang, mức giá khá 

ổn định và duy trì ở 

mức 60000đ/kg. 
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Hình 11: Diễn biến giá thức ăn chăn nuôi cho 

heo 

 

Nguồn: AGROINFO 

 

 

Hình 12: Diễn biến giá thức ăn chăn nuôi cho 

gà 

 

Nguồn: AGROINFO 

 

Hà Nội: Thịt bò 

tăng giá 7,5% 

Nhu cầu tiêu 

thụ thịt bò tăng 

trong tháng đã tác 

động đẩy giá thịt bò 

tăng ở hầu hết các 

thị trường. Thịt bò 

đùi tại thị trường Hà 

Nội có giá bình 

quân khoảng 

136000đ/kg, tăng 

7,5% so với tháng 

4/2010. 

 Xu hướng 

tăng cũng diễn ra ở 

một số thị trường 

khác như: Đà Nẵng, 

TP.HCM…Tại 

TP.HCM, giá thịt bò 

đã tăng 4,74% đạt 

mức trung bình 

khoảng 135000đ/kg. 

 Tại Hà Nội, 

giá gà ta sống trong 

tháng đã tăng từ 

10000-12500đ/kg 

lên 87500đ/kg.  
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5. GIÁ THỨC ĂN CHĂN NUÔI 

THÀNH PHẨM TƢƠNG ĐỐI ỔN 

ĐỊNH  

Giá thức ăn chăn nuôi trong 

tháng nhìn chung khá ổn định. Tại 

thị trường Đồng Nai, giá thức ăn  

hỗn hợp cho heo từ 12-30kg ổn 

định ở mức 12040đ/kg(sản phẩm 

của công ty cổ phần CP). Cám 

công nghiệp cho gà từ 1-21 ngày 

tuổi khoảng 9360đ/kg. 

Theo báo cáo của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, so 

với tháng 4/2010, trong tháng 

5/2010 giá một số nguyên liệu 

thức ăn chăn nuôi có biến động 

nhưng không nhiều: Những loại 

tăng nhẹ gồm: Ngô 5670đ/kg 

(tăng 3,8%), Lyzin 37000đ/kg 

(tăng 2,2%); một số mặt hàng 

nguyên liệu thức ăn chăn nuôi giá 

giảm gồm có: Khô dầu đậu tương 

8925đ/kg(giảm 3,5%), bột cá 60% 

protein thô 21000đ/kg (giảm 

2,4%), cám gạo 5250đ/kg (giảm 

2,0%), Methionine 94500đ/kg 

(giảm 10%); giá thức ăn chăn 

nuôi thành phẩm không thay đổi: 

Cám gà Broiler 8085đ/kg,cám lợn 

thịt giai đoạn từ 60kg đến xuất 

chuồng 6825đ/kg. 

6.MỘT SỐ VĂN BẢN CHÍNH 

SÁCH ĐƢỢC BAN HÀNH 

TRONG THÁNG 

Công văn 657/TY-KD ngày 

02/05/2010 về kiểm soát vận 

chuyển lợn 

 Trước tình hình dịch lợn tai 

xanh ngày càng diễn biến phức 

tạp và có nguy cơ lây lan rộng, 

ngày 02/05/2010 Cục Thú y đã 

ban hành công văn số 657/TY-KD 

gửi các đơn vị có liên quan về 

việc khẩn cấp kiểm soát vận 

chuyển lợn, sản phẩm từ lợn. 

 Theo đó, cần tập trung thực 

hiện việc tuyên truyền, hướng dẫn 

các cá nhân, đơn vị chăn nuôi, 

buôn bán, vận chuyển lợn và  các 

sản phẩm từ lợn biết các quy định 

về công tác kiểm dịch. 

Yêu cầu các chủ hàng trước 

khi vận chuyển lợn đi tiêu thụ cần 

phải tập trung lợn tại các điểm tập 

trung, thu gom đảm bảo các yêu 

cầu về vệ sinh thú y và được vệ 



sinh, khử trùng, tiêu đọc hàng 

ngày. 

Các  cơ quan chức năng cần 

tăng cường công tác hướng dẫn, 

kiểm tra, đôn đốc thực hiện việc 

kiểm dịch và cấp giấy chứng nhận 

kiểm dịch vận chuyển theo quy 

định. Đặc biệt nghiêm cấm việc 

cấp giấy chứng nhận kiểm dịch 

cho chủ hàng khi không trực tiếp 

kiểm tra và không rõ nguồn gốc 

và mục đích sử dụng, giấy chứng 

nhận kiểm dịch phải được ghi cụ 

thể địa điểm nơi đến. 

Tại các trạm, chốt kiểm 

dịch động vật nội địa cần bố trí 

người trực 24/24, lập sổ theo dõi 

việc vận chuyển động vật và sản 

phẩm động vật, xử lý những 

trường hợp không có giấy chứng 

nhận kiểm dịch hoặc giấy chứng 

nhận nhưng không hợp lệ. 

Đặc biệt ở một số tỉnh như 

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, 

Thừa Thiên Huế cần tăng cường 

hơn nữa việc kiểm soát vận 

chuyển lợn, sản phẩm từ lợn trên 

các tuyến đường và nhất là đường 

Hồ Chí Minh. 

Thông tƣ 28/2010/TT-

BNNPTNT ngày 4/5/2010 về 

việc ban hành Danh mục bổ 

sung thuốc thú y, vắc xin, chế 

phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa 

chất dùng trong thú y đƣợc 

phép lƣu hành tại Việt Nam đợt 

I/2010 

Thông tư ban hành kèm 

theo: Danh mục bổ sung thuốc thú 

y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi 

sinh vật, hóa chất dùng trong thú 

y được phép lưu hành tại Việt 

Nam đợt I năm 2010. 

Thông tư có hiệu lực sau 45 

ngày kể từ ngày ký (04/05/2010) 

Thông tƣ 29/2010 /TT- 

BNNPTNT ngày 06/05/2010 về 

việc ban hành danh mục chỉ 

tiêu, mức giới hạn cho phép về 

an toàn vệ sinh thực phẩm đối 

với một số sản phẩm thực phẩm 

có nguồn gốc động vật nhập 

khẩu, sản xuất lƣu thông trong 

nƣớc thuộc phạm vi quản lý của 



Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn 

Ban hành kèm theo thông tư gồm 

có: 

-Danh mục chỉ tiêu, mức giới hạn 

cho phép về an toàn vệ sinh thực 

phẩm đối với một số sản phẩm 

thực phẩm có nguồn gốc động vật 

trên cạn. 

-Danh mục chỉ tiêu, mức giới hạn 

cho phép về an toàn vệ sinh thực 

phẩm đối với sản phẩm động vật 

thủy sản. 

Các danh mục trên là căn 

cứ để cơ quan kiểm tra chỉ định 

chỉ tiêu cần phân tích. Việc chỉ 

định chỉ tiêu phân tích căn cứ vào 

nội dung của các danh mục trên 

và các thông tin sau: 

-Lịch sử tuân thủ quy định của 

nhà sản xuất, nhà nhập khẩu 

-Tình hình thực tế về nguy cơ gây 

mất an toàn thực phẩm từ nơi sản 

xuất, nước sản xuất 

-Tình hình thực tế lô hàng và hồ 

sơ kèm theo 

-Chỉ tiêu được chỉ định phân tích 

phải do thủ trưởng cơ quan kiểm 

tra quyết định, phù hợp với hướng 

dẫn của cơ quan cấp trên. 

Thông tư có hiệu lực thi hành từ 

ngày 01/07/2010 

Quyết định 665/QĐ-TTg ngày 

13/05/2010 về việc xuất vắc xin, 

thuốc sát trùng dự trữ quốc gia 

hỗ trợ các địa phƣơng phòng, 

chống dịch bệnh 

 Quyết định có hiệu lực kể 

từ ngày ký (13/05/2010). Theo 

quyết định này: Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn xuất cấp 

(không thu tiền) 55.000 lít thuốc 

sát trùng Benkocid; 23.000 liều 

vắc xin dịch tả lợn thuộc hàng dự 

trữ quốc gia để hỗ trợ các địa 

phương phòng, chống dịch bệnh 

tai xanh. Cụ thể như sau: 

-Tỉnh Hải Dương: 23.000 liều vắc 

xin dịch tả lợn và 10.000 lít thuốc 

sát trùng Benkocid 

-Tỉnh Hưng Yên: 20.000 lít thuốc 

sát trùng Benkocid 

-Tỉnh Nam Định: 15.000 lít thuốc 

sát trùng Benkocid 

-Tỉnh Hà Nam: 10.000 lít thuốc 

sát trùng Benkocid 



Việc xuất cấp, quản lý, sử dụng số 

vắc xin, thuốc sát trùng nêu trên 

thực hiện theo quy định hiện 

hành. 

Công văn 1429/BNN-TY ngày 

19/05/2010 về kiểm soát vận 

chuyển lợn để phòng chống dịch 

lợn tai xanh 

Nhằm ngăn chặn dịch bệnh 

lây lan do việc vận chuyển, buôn 

bán lợn và các sản phẩm từ lợn, 

đồng thời hạn chế thiệt hại về 

kinh tế cho người chăn nuôi, Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn đã có công văn 1429/BNN-

TY đề nghị Ủy ban nhân dân các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương tập trung chỉ đạo các ban 

ngành tại địa phương thực hiện 

triệt để những nội dung nêu trong 

công văn. 

Nội dung công văn quy 

định rõ các quy định về: 

-Vận chuyển, giết mổ lợn 

-Các biện pháp quản lý vận 

chuyển lợn 

-Các yêu cầu đối với phương tiện 

vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn 

-Trách nhiệm của Cục Thú y và 

Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn các tỉnh thành phố 

Ngoài ra công văn cũng đề 

nghị các Bộ: Công an, Công 

Thương, Giao thông Vận tải chỉ 

đạo các cơ quan liên quan phối 

hợp với cơ quan thú y kiểm soát 

chặt chẽ việc lưu thông, vận 

chuyển lợn, sản phẩm từ lợn; 

đồng thời xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm theo đúng 

quy định của pháp luật, đặc biệt 

đối với việc vận chuyển trái phép 

lợn, sản phẩm từ lợn có nguồn 

gốc từ vùng có dịch. 

Công văn 769/TY-DT ngày 

20/05/2010 về việc phân bổ vắc 

xin Chƣơng trình Quốc gia 

khống chế và thanh toán bệnh 

lở mồm long móng đợt I/2010 

Căn cứ vào số lượng vắc 

xin thuộc vùng khống chế và 

vùng đệm đã được phê duyệt 

trong Chương trình quốc gia 

khống chế bệnh lở mồm long 

móng năm 2010, Cục  Thú y đã 

thực hiện phân bổ vắc xin lở mồm 



long móng lần I/2010 của các tỉnh 

thành.  

Để công tác tiêm phòng 

bệnh lở mồm long móng có hiệu 

quả, Cục Thú y đã đề nghị Ủy ban 

nhân dân các tỉnh, thành phô chỉ 

đạo việc thực hiện Chương trình 

và kế hoạch phòng chống dịch 

của địa phương. 

7. Ý KIẾN CHUYÊN GIA 

 Theo nhận định của ông 

Hoàng Kim Giao, Cục trưởng Cục 

chăn nuôi, đến cuối năm 2010 

ngành chăn nuôi vẫn có thể đảm 

bảo tốc độ tăng trưởng 6-7%. 

Theo ông Giao, hiện nay dịch tai 

xanh ảnh hưởng và gây thiệt hại 

chủ yếu ở các hộ chăn nuôi nhỏ, 

phân tán, còn các trang trại quy 

mô lớn phòng dịch tốt thì bị ảnh 

hưởng chưa nhiều. Do đó, ông 

Giao nhận định, đến cuối năm 

ngành chăn nuôi vẫn có thể đảm 

bảo tốc độ tăng trưởng 6-7%. 

 Cục trưởng cho biết, để 

giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh 

gây ra, cần phải nhanh chóng đẩy 

mạnh chuyển dịch sang chăn nuôi 

trang trại tập trung theo hướng 

công nghiệp. Phát triển theo 

hướng này, trang trại chăn nuôi sẽ 

được chuyên môn hóa từng khâu, 

từng bộ phận. Do vậy, chăn nuôi 

trang trại sẽ kiểm soát được đầu 

vào như: giống, thức ăn chăn 

nuôi, vật tư thú y, dịch bệnh và 

môi trường, đồng thời có điều 

kiện áp dụng tiến bộ khoa học kỹ 

thuật, nâng cao năng suất, hạ giá 

thành, cho sản phẩm an toàn, 

đồng đều. 

  


